
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0118450440 NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 13/02/2010 Nữ A1

2 0118114484 KIỀU NGỌC DIỄM 04/07/2010 Nữ A1

3 0117797001 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 06/02/2010 Nữ A1

4 0148991220 ĐỖ HOÀNG NGUYÊN 14/01/2010 Nam A1

5 0118450468 NGUYỄN PHÚC HÀ PHƯƠNG 10/11/2010 Nữ A1

6 0138775147 TẠ DUY HẢI 31/08/2010 Nam A1

7 0117796442 NGUYỄN Ý NGHĨA 08/12/2010 Nữ A1

8 0129147616 NGUYỄN HỒNG GIÁP 25/02/2010 Nam A1

9 0118054058 HOÀNG PHƯƠNG VY 31/10/2010 Nữ A1

10 0132945028 TRẦN THỊ TRÂM ANH 05/11/2010 Nữ A1

11 0118457761 NGUYỄN VĂN DUY ANH 21/10/2010 Nam A1

12 0118450930 HOÀNG THỊ HÀ 12/08/2010 Nữ A1

13 0148991251 ĐẶNG THỊ QUỲNH HƯƠNG 13/11/2010 Nữ A1

14 0118450432 HOÀNG XUÂN NGỌC 04/02/2010 Nữ A1

15 0118053616 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 17/09/2010 Nữ A1

16 0129886000 PHAN THỊ HƯƠNG GIANG 26/09/2010 Nữ A1

17 0117796665 VƯƠNG TRUNG SƠN 23/09/2010 Nam A1

18 0104735436 NGUYỄN THỊ CHUYÊN 26/01/2009 Nữ A1

19 0118457772 NGUYỄN VĂN CHƯỞNG 13/09/2010 Nam A1

20 0138808631 ĐỖ MINH HIẾU 18/12/2010 Nam A1

21 0118096836 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 24/07/2010 Nữ A1

22 0148991213 ĐỖ GIA HUY 27/11/2010 Nam A1

23 3518457777 ĐINH TÙNG DƯƠNG 28/03/2010 Nam A1

24 0118458300 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 07/02/2010 Nữ A1

25 0148964199 NGUYỄN GIA HƯNG 16/07/2010 Nam A1

26 0129903047 NGUYỄN VŨ NAM 22/06/2010 Nam A1

27 0129968312 ĐINH THỊ KHÁNH NHƯ 19/10/2010 Nữ A1

28 0131615383 MAI THANH TRÚC 02/08/2010 Nữ A1

29 0131956278 NGUYỄN KHẮC KIÊN 10/02/2010 Nam A1

30 0118054010 DOÃN TRUNG QUANG 01/09/2010 Nam A1

31 0118182410 NGUYỄN GIA BẢO 09/11/2010 Nam A1

32 0130672969 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 28/04/2010 Nữ A1

33 0132248650 NGUYỄN KHÁNH AN 03/11/2010 Nữ A1

34 0138808648 TRẦN THỊ DIỆU ANH 02/11/2010 Nữ A1

35 0131956437 ĐỖ LAI HẢI ĐĂNG 01/12/2010 Nam A1

36 0118053968 SỸ DANH HIẾU 17/09/2010 Nam A1

37 0131956411 NGUYỄN THU HƯƠNG 04/10/2010 Nữ A1

38 0118062702 KIỀU DUY TIẾN 17/12/2010 Nam A1

39 0118457794 PHẠM GIA BẢO AN 22/09/2010 Nam A1

40 0148964201 KIỀU DUY LÊ 28/07/2010 Nam A1

41 0131162082 NGUYỄN VĂN BẢO NGỌC 23/01/2010 Nam A1

42 0138808678 KIỀU THANH TRÚC 31/01/2010 Nữ A1

43 0129903732 LÊ ĐĂNG BẢO 05/12/2010 Nam A1

44 0148991173 VŨ ĐỨC MẠNH 21/02/2010 Nam A1

45 0118114661 BÙI VĂN DŨNG 01/10/2010 Nam A1

46 0118458024 NGUYỄN TRẦN BÌNH MINH 04/08/2010 Nam A1
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